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1 2 3 4 5=4-3 6 7 10 11 6 7 8 9

A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

1 Số thu phí, lệ phí 1.582,19 1.582,19 0 11,80 0,00 0,00 16,12 885,94 668,33 0,00 0,00

Phí 1.582,19 1.582,19 0 11,80 0,00 0,00 16,12 885,94 668,33 0,00 0,00

a Phí cấp giấy phép Karaoke 7,50 7,50 0 7,50

b

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, CLB thể 

thao chuyên nghiệp.

4,30 4,30 0 4,30

c Phí tham quan 1.554,28 1.554,28 0 885,94 668,33

d Phí cấp thẻ Thư viện 16,12 16,12 0 16,12

2 Chi từ nguồn thu phí được để lại 1.409,47 1.409,47 0 6,12 0,00 0,00 14,50 797,35 591,50 0,00 0,00

2.1 Chi quản lý hành chính 6,12 6,12 0 6,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0,00 0,00 0

- Phí cấp giấy phép Karaoke 2,25 2,25 0 2,25

-

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, CLB thể 

thao chuyên nghiệp.

3,87 3,87 0 3,87

2.2 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin 1.403,35 1.403,35 0 0,00 0,00 0,00 14,50 797,35 591,50 0,00 0,00

a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0,00 0,00 0

- Phí tham quan 1.388,85 1.388,85 0 797,35 591,50

- Phí cấp thẻ thư viện 14,50 14,50 0 14,50

3 Số phí, lệ phí nộp NSNN 172,72 172,719      0 5,68 0,00 0,00 1,61 88,59 76,83 0,00 0,00

Phí 172,72 172,72 0 5,68 0,00 0,00 1,61 88,59 76,83 0,00 0,00

a Phí cấp giấy phép Karaoke 5,25 5,25 0 5,25
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Chương: 429

 QUYẾT TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Kèm theo Quyết định số 296 /QĐ-SVHTT ngày  18 /08/2022 của Sở Văn hóa và Thể thao)

ĐVT: Triệu đồng
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b

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, CLB thể 

thao chuyên nghiệp.

0,43 0,43 0 0,43

c Phí tham quan 165,43 165,43 0 88,59 76,83

d Phí cấp thẻ Thư viện 1,61 1,61 0 1,61

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước

I Nguồn ngân sách trong nước 69.544 69.544        0 7.505 12.701 6.679 4.013 3.998 2.498 23.559 8.589

1 Chi quản lý hành chính 5.979 5.979 5.979 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 4.788 4.788 4.788

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ 1.191 1.191 1.191

2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

2.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0

3 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  30.784 30.784 894 12.701 6.679 4.013 3.998 2.498 0 0

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 30.784 30.784 894 12.701 6.679 4.013 3.998 2.498

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0

4 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 32.781 32.781 633 0 0 0 0 0 23.559 8.589

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 32.781 32.781 632,5466 23.559 8.589

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0

5 Chương trình mục tiêu quốc gia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 0 0

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0

II Nguồn vốn viện trợ 2.255 2.255 0 2.255 0 0 0 0 0 0 0

1 Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  2.255 2.255 0 2.255 0 0 0 0 0 0 0

1.1 Số đã ghi thu - ghi chi 2.255 2.255 2.255

2 Chi sự nghiệp thể dục thể thao 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Số đã ghi thu - ghi chi 0 0
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